PAGE  



QUI ĐỊNH THỰC TẬP

1. Thời gian và địa điểm thực tập: 
Theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang. 

1. Thời gian thực tập: 8 tuần

2. Địa phương thực tập: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên và Bình Định. Các địa điểm khác mà sinh viên tự liên hệ (khuyến khích sinh viên tự liên hệ địa điểm thực tập nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, mỗi nhóm tối thiểu 5 sinh viên).

2. Nội dung thực tập: 
- Sinh viên thực hiện đầy đủ các nội dung theo đề cương thực tập đã được Bộ môn Công nghệ Khai thác Thủy sản thông qua.

- Nội dung thực tập bao gồm:

1. Khai thác thủy sản;

2. Nuôi trồng thủy sản;

3. Chế biến thủy sản;
4. Tàu cá.

3. Phân bổ thời gian thực tập: 

Tổng thời gian thực tập: 8 tuần (từ ngày 5/9/2016 – 29/10/2016).

1. Công tác chuẩn bị: 01 tuần (Hướng dẫn đề cương thực tập, công bố quy định thực tập, cấp giấy giới thiệu; sinh viên chuẩn bị nội dung, cụ thể hóa đề cương, chuẩn bị dụng cụ cho quá trình thực tập, đi đến địa điểm thực tập, …).

2. Thực tập tại địa bàn tối thiểu: 05 tuần (thực hiện các nội dung theo đề cương thực tập).

3. Viết báo cáo thực tập: 02 tuần (thực hiện theo mẫu).

4. Tổ chức đoàn thực tập:


Đoàn thực tập gồm các thành phần sau:

1. Giáo viên hướng dẫn thực tập, gồm có Trưởng đoàn và các Phó đoàn;

2. Cán bộ ở các cơ quan, đơn vị có sinh viên thực tập;


3. Tập thể sinh viên Khóa 55QLTS, được chia nhóm theo địa phương thực tập. Mỗi nhóm gồm có Trưởng nhóm, Phó nhóm và các thành viên – là sinh viên. 
5. Trách nhiệm của đoàn thực tập:

5.1. Đối với giáo viên hướng dẫn:


- Xây dựng đề cương, kế hoạch thực tập trình Bộ môn và Viện thông qua.


- Hướng dẫn đề cương và dẫn sinh viên đến các địa phương thực tập;


- Quản lý sinh viên trong thời gian thực tập;


- Phối hợp với Bộ môn, Viện, Nhà trường và cơ sở thực tập giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực tập của sinh viên.

5.2. Đối với sinh viên thực tập: 

a. Quy định chung:


- Sinh viên thực tập phải nghiêm túc thực hiện Quy định của Nhà trường, Viện, Bộ môn và giáo viên hướng dẫn;

- Nghiêm túc thực hiện các Quy định của cơ sở thực tập; 
- Khi đến và rời cơ sở thực tập sinh viên phải báo cáo cho cơ sở thực tập và được sự đồng ý của người chuyên trách. Giữ quan hệ tốt với cơ sở thực tập, giữ uy tín cho Nhà trường, Viện và Bộ môn;

- Sinh viên phải thường xuyên giữ liên lạc với nhóm thực tập, giáo viên phụ trách để tiện việc theo dõi, quản lý và thông báo cho sinh viên những thông tin cần thiết;


- Hoàn thành nội dung thực tập theo đề cương, viết báo cáo kết quả thực tập và nộp đúng hạn cho giáo viên hương dẫn;

- Trong quá trình thực tập phải ghi sổ nhật ký thực tập, phải chủ động tìm hiểu thực tế theo nội dung đề cương, ghi chép đầy đủ các thông tin, dữ liệu, tài liệu phục vụ viết báo cáo thực tập.

- Trong thời gian thực tập không có ngày nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật hoặc ngày Lễ; không được bỏ địa điểm thực tập; không về Trường học lại môn học khác.
- Kết thúc thực tập, sinh viên phải xin xác nhận của cơ sở thực tập về chất lượng và thời gian thực tập; việc thực hiện nội quy nơi mình thực tập; ý thức tổ chức kỷ luật tại cơ sở thực tập và đánh giá mức độ chuyên cần của sinh viên.

b. Quy định đối với Trưởng nhóm và Phó nhóm:

- Trưởng và Phó nhóm chịu trách nhiệm quản lý các thành viên tại cơ sở thực tập;
- Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công việc của các thành viên trong nhóm với giáo viên hướng dẫn và cán bộ tại cơ quan thực tập (bằng điện thoại, email); 
- Đôn đốc các thành viên thực hiện nội dung thực tập và các quy định của cơ sở thực tập.
- Chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực tập và báo cáo giáo viên hướng dẫn.
c. Hình thức xử lý:


- Tùy theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm Quy định thực tập và các Quy định của Nhà trường, giáo viên hướng dẫn đề nghị với Bộ môn, Viện và Nhà trường sẽ xử lý theo quy định hiện hành.


- Vi phạm Quy định thực thực sẽ áp dụng theo các mức sau:

	TT
	Nội dung quy đinh
	Hình thức xử lý
	Ghi chú

	1
	Bỏ địa phương/ cơ sở thực tập 
	Thực tập lại
	Theo khóa sau

	2
	Vi phạm quy định thực tập
	Thực tập lại
	Theo khóa sau

	3
	Vi phạm quy định an ninh trật tự và các quy định khác tại địa phương thực tập
	Thực tập lại
	Theo khóa sau

	4
	Không hoàn thành nội dung thực tập
	Đánh giá theo thang điểm
	

	5
	Nộp báo cáo không đúng hạn
	Trừ 0,5 điểm/ 1 ngày chậm
	

	6
	Báo cáo viết không đúng quy định (đã hướng dẫn)
	Viết lại báo cáo
	

	7
	Báo cáo mắc lỗi đạo văn từ 10% nội dung báo cáo
	Viết lại báo cáo và trừ 30% điểm TB
	

	8
	Báo cáo giống nhau
	Viết lại báo cáo và trừ 30% điểm TB
	Xử lý như nhau 


ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ
LỚP 55 QUẢN LÝ THỦY SẢN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thực tập chuyên ngành công nghệ của ngành Quản lý Thủy sản là đợt thực tập thực tế nghề nghiệp tại các địa phương có nghề cá; giúp sinh viên kiểm tra, vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các nội dung thực tập tại các cơ quan và cơ sở sản xuất kinh doanh về thủy sản, từ đó giúp người học nâng cao kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn nghề nghiệp, phát triển khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

1. Mục đích

- Từ thực tế sản xuất giúp sinh viên hệ thống lại và củng cố thêm kiến thức lý thuyết đã học ở các học phần cơ sở, chuyên ngành.

- Tạo điều kiện cho sinh viên tìm hiểu quy trình công nghệ được áp dụng trong thực tế nghề nghiệp hiện nay, bao gồm:
+ Khai thác thủy sản: Tìm hiểu về tổng quan ngành khai thác thủy sản của địa phương thực tập; công nghệ khai thác của một nghề nào đó mà mình tìm hiểu, gồm: tàu thuyền, trang thiết bị và máy khai thác; ngư cụ; ngư trường hoạt động; đối tượng đánh bắt và tổ chức sản xuất của nghề.

+ Nuôi trồng thủy sản: Tìm hiểu tổng quan ngành nuôi trồng của địa phương thực tập; kỹ thuật một đối tượng thủy sản nào đó mà mình tìm hiểu, bao gồm: cơ sở vật chất phục vụ nuôi; đối tượng và mùa vụ nuôi; kỹ thuật nuôi; kiểm soát và điều trị dịch bệnh.

+ Chế biến thủy sản: Tìm hiểu về tổng quan của cơ sở thực tập; công nghệ chế biến một sản phẩm nào đó mà mình tìm hiểu, bao gồm: nguồn nguyên liệu, quy trình công nghệ chế biến sản phẩm, quy trình kiểm tra chất trước khi xuất xưởng

+ Tàu cá: Tìm hiểu chi tiết về Quy trình kỹ thuật đóng mới tàu cá, bao gồm: hồ sơ tàu cá, Quy trình kiểm tra an toàn kỹ thuật; quy trình kỹ thuật sửa chữa, thay thế bao gồm: hồ sơ tàu, kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu khi sửa xong.
- Giúp sinh viên tiếp cận thực tế nghề nghiệp, nắm rõ quy trình công nghệ các lĩnh vực cơ bản phục vụ công tác chuyên môn sau khi ra trường; rèn luyện khả năng tự học, nghiên cứu độc lập, khả năng làm việc độc lập và nhóm; phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học.
2. Yêu cầu

- Chấp hành Quy định chung của đợt thực tập.
- Khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt đợt thực tập.

- Tích cực tham gia sản xuất, học hỏi tìm hiểu theo đề cương hướng dẫn. Số liệu tìm hiểu, học hỏi và điều tra được ghi vào Nhật ký thực tập làm cơ sở cho việc viết Báo cáo thực tập.

II. TỶ TRỌNG NỘI DUNG VÀ ĐÁNH GIÁ
2.1. Tỷ trọng nội dung thực tập


Sinh viên thực hiện 4 nội dung thực tập, tỷ trọng các nội dung được thể hiện ở bảng dưới đây:

	TT
	Nội dung
	Tỷ trọng (%)
	Ghi chú

	1
	Khai thác thủy sản
	25
	

	2
	Nuôi trồng thủy sản
	25
	

	3
	Chế biến thủy sản
	25
	

	4
	Tàu cá
	25
	


2.2. Đánh giá kết quả thực tập

Căn cứ vào kết quả thực tập, giáo viên hướng dẫn và Bộ môn tổ chức đánh giá điểm cho từng sinh viên. Mỗi sinh viên được đánh giá theo 3 cột điểm, cụ thể như sau:


- Cột điểm 1: Điểm đánh giá quá trình, chiếm tỷ trọng 40%.

- Cột điểm 2: Điểm chấm báo cáo thực tập của Bộ môn, chiếm tỷ trọng 40%.
- Cột điểm 3: Điểm bảo vệ thực tập trước Bộ môn, chiếm tỷ trọng 20%.
Điểm thực tập là trung bình của 3 cột điểm nói trên.

III. NỘI DUNG CHI TIẾT
1. KHAI THÁC THỦY SẢN
1.1. Tổng quan ngành khai thác thủy sản của địa phương thực tập từ 2010 - 2015
1.1.1. Tàu thuyền nghề cá 
- Thống kê số lượng tàu cá 

- Cơ cấu tàu thuyền theo công suất máy chính

- Cơ cấu tàu thuyền theo chiều dài vỏ tàu

- Cơ cấu tàu thuyền theo nghề khai thác

- Nhận xét

1.1.2. Sản lượng khai thác

- Thống kê sản lượng khai thác

- Năng suất khai thác 
- Đối tượng khai thác chính
- Nhận xét

1.2. Công nghệ khai thác nghề … (nghề mà sinh viên tìm hiểu)

1.2.1. Tàu thuyền và trang thiết bị
- Thông tin đăng kiểm, đăng ký tàu cá (tàu, chủ tàu, mô tả về vỏ tàu, máy chính, máy phụ)
- Mô tả trang thiết bị trên tàu, công dụng của chúng, gồm:

+ Thiết bị hàng hải, cứu sinh, cứu hỏa, cứu thủng, …
+ Thiết bị, máy móc phục vụ khai thác

- Nhận xét

1.2.2. Ngư cụ

- Nêu nguyên lý đánh bắt.

- Cấu tạo ngư cụ

- Xây dựng bản vẽ tổng thể và bảng thống kê vật liệu, trang thiết bị của ngư cụ

- Quy trình chế tạo ngư cụ

- Nhận xét

1.2.3. Ngư trường và mùa vụ khai thác 

- Ngư trường đánh bắt (chính, phụ)
- Mùa vụ đánh bắt (mùa chính, mùa phụ)
- Đặc điểm chính của ngư trường (các yếu tố hải dương, độ sâu, chất đáy, …)

- Đặc điểm nguồn lợi hải sản ở ngư trường đánh bắt

- Nhận xét

1.2.4. Đối tượng khai thác

- Đối tượng chính và các nhóm sản phẩm khác

- Kích thước cá khai thác

- Tỷ trọng các loài, nhóm loài là sản phẩm khai thác
- Nhận xét

1.2.5. Tổ chức sản xuất của nghề

- Tổ chức chuyến biển

- Quy trình đánh bắt

+ Phương pháp lựa chọn ngư trường, xác định bãi cá
+ Chuẩn bị khai thác

+ Thả ngư cụ

+ Thu ngư cụ, thu cá

- Nhận xét

2. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
2.1. Tổng quan ngành nuôi trồng thủy sản của địa phương thực tập 2010-2015
2.1.1. Diện tích nuôi

- Thống kê diện tích vùng nuôi, số lượng lồng, bè nuôi 

- Nhận xét

2.1.2. Đối tượng và phương pháp nuôi

- Đối tượng nuôi

- Phương pháp nuôi
- Thời gian nuôi ứng với từng đối tượng và phương pháp nuôi
- Nhận xét

2.1.3. Sản lượng nuôi
- Thống kê sản lượng nuôi
- Năng suất nuôi
- Nhận xét

2.2. Kỹ thuật nuôi cá …, tôm ...  (đối tượng mà sinh viên tìm hiểu)

2.2.1. Cơ sở vật chất phục vụ nuôi

- Mô tả về ao nuôi/ đìa nuôi/ lồng, bè

- Máy móc, thiết bị phục vụ nuôi
- Nguồn nhân lực phục vụ nuôi

- Nhận xét

2.2.2. Đối tượng và mùa vụ nuôi 
- Nguồn giống

- Kích cỡ con giống
- Thời gian thả giống
- Thời gian và kích cỡ thu hoạch
- Nhận xét

2.2.3. Kỹ thuật nuôi
- Xác định các yếu tố môi trường liên quan phục vụ nuôi

- Phương pháp lựa chọn con giống

- Quy trình nuôi thương phẩm …
+ Thức ăn, phương pháp cho ăn và khẩu phần ăn trong các giai đoạn nuôi
+ Theo dõi và chăm sóc vật nuôi

+ Phương pháp thu hoạch sản phẩm nuôi
- Nhận xét

2.2.4. Kiểm soát và điều trị dịch bệnh
- Các loại bệnh thường gặp đối với đối tượng nuôi
- Phương pháp xác định bệnh

- Phương pháp phòng và điều trị bệnh

3. CHẾ BIẾN THỦY SẢN.

3.1. Tổng quan tình hình hoạt động của cơ sở/ doanh nghiệp

3.1.1. Tổ chức bộ máy

- Giới thiệu về cơ sở

- Ban lãnh đạo

- Công nhân và người lao động 

……………

- Nhận xét

3.1.2. Cơ sở hạ tầng

- Nhà xưởng

- Máy móc, thiết bị

- ……………….

- Nhận xét

3.1.3. Nguồn nguyên liệu

- Nguyên liệu 1, xuất xứ

- Nguyên liệu 2, xuất xứ

……………

- Nhận xét

3.1.4. Các sản phẩm và thị trường tiêu thụ

- Sản phẩm 1

- Sản phẩm 2

- Thị trường trong nước

- Thị trường ngoài nước

……………

- Nhận xét

3.2. Công nghệ chế biến sản phẩm … (đối tượng mà sinh viên tìm hiểu)

3.2.1. Nguồn nguyên liệu

- Nhà cung cấp nguyên liệu 1

- Nhà cung cấp nguyên liệu 2

- ……..

- Nhận xét

3.2.2. Quy trình công nghệ chế biến sản phẩm

- Quy trình chung

- Các công đoạn chế biến

- Công nghệ áp dụng 

- ……..

- Nhận xét

3.2.3. Quy trình kiểm tra chất trước khi xuất xưởng

- Quy trình chung

- Các công đoạn kiểm tra

- Công nghệ áp dụng và các chỉ số đầu ra

- Nhận xét

4. TÀU CÁ
4.1. Quy trình kỹ thuật đóng mới tàu cá

4.1.1. Hồ sơ tàu cá
- Quy trình xây dựng hồ sơ tàu cá đến lúc hoàn thiện.

- Mô tả chi tiết về hồ sơ, thủ tục để đóng mới 01 con tàu

- Nhận xét

4.1.2. Quy trình kiểm tra an toàn kỹ thuật
- Bước 1
- Bước 2
- ……..

- Nhận xét

4.2. Quy trình kỹ thuật sửa chữa, thay thế
4.2.1. Hồ sơ tàu

- Quy trình xây dựng hồ sơ sửa chữa tàu cá đến lúc hoàn thiện.

- Mô tả chi tiết về hồ sơ, thủ tục để sửa chữa, cải hoán 01 con tàu

- Nhận xét

4.2.2. Kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu khi sửa xong

- Bước 1

- Bước 2

- ……..

- Nhận xét
HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP

1. Quy định chung:

1.1. Ngôn ngữ, văn phong 

- Ngôn ngữ sử dụng trong báo cáo là tiếng Việt. 

- Báo cáo được trình bày bằng văn phong khoa học, mạch lạc, rõ ràng, sạch sẽ, khúc chiết và chặt chẽ.

- Không dùng các từ láy, tiếng lóng, từ địa phương trong báo cáo. 
1.2. Khổ giấy 

- Báo cáo được trình bày theo chiều đứng (portrait), trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 - 297 mm). 
- Trường hợp bảng biểu kích thước lớn có thể được trình bày theo chiều ngang (landscape) của trang giấy. 
1.3. Kiểu chữ, cỡ chữ 

- Báo cáo sử dụng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13. 
- Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ. 
1.4. Căn lề 

- Lề trên: cách mép trên 2 cm. 

- Lề dưới: cách mép dưới 2 cm. 

- Lề trái: cách mép trái 3 cm. 

- Lề phải: cách mép phải 2 cm. 

- Chữ trong báo cáo căn đều 2 bên (justified). 

1.5. Thụt dòng, cách dòng, cách đoạn 

- Cách dòng (line spacing) là 1,2 – 1,3 lines. 

- Các trường hợp: Trang bìa, bảng, hình, ghi chú cho bảng, hình, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục chỉ đặt cách dòng 1 line. 

- Dòng đầu tiên của mỗi đoạn thụt vào (tab) 1 cm so với lề trái. 

- Khoảng cách giữa các đoạn chế độ 3-6 pt phía trên và 0 pt phía dưới. 

1.6. Đánh số trang 

- Số trang được đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang giấy.  

- Các trang thuộc phần đầu của báo cáo (từ trang lời cam đoan, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng, hình, ...) được đánh số theo ký tự La mã, bắt đầu từ: iii, iv, v, vi … 

- Các trang  thuộc phần chính của báo cáo được đánh  số  theo ký tự Ả Rập, bắt đầu từ: 1, 2, 3, …. 

- Các trang thuộc phần Phụ lục không đánh số hoặc được đánh theo hệ thống  riêng.

1.7. Chương, mục, tiểu mục 

- Dùng chữ số Ả Rập để đánh số chương, mục và tiểu mục. 

- Số đầu tiên của mục, tiểu mục là số chương, ví dụ: 1.1. là mục 1 của Chương 1; 4.1.2.1. chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, Chương 4. 

- Sử dụng tiểu mục tối đa đến cấp 4, ví dụ: 1.1.1.1. 

- Mỗi nhóm tiểu mục có tối thiểu 2 tiểu mục nhỏ, ví dụ: có 1.1.1. thì phải có 1.1.2. tiếp theo. 

- Tiêu đề của chương viết hoa, in đậm, căn giữa khổ giấy, cỡ chữ 14. 

- Tiêu đề của mục, tiểu mục viết thường, in đậm, căn lề đều 2 bên, không thụt dòng, cỡ chữ 13. 

- Sau mục, tiểu mục không dùng dấu chấm (.) hoặc dấu 2 chấm (:). 

1.8. Bảng 

- Các bảng được đánh số theo thứ tự của chương, ví dụ: Bảng 1.2. là bảng thứ 2 trong Chương 1. 

- Tiêu đề của bảng đặt trên bảng, viết thường, in đậm, canh giữa bảng, nếu bảng lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, nguồn trích dẫn ghi phía dưới bảng, căn trái, in nghiêng, cỡ chữ 11, và được liệt kê trong Danh mục tài liệu tham khảo. 

- Nếu bảng lớn, số liệu nhiều, có thể dùng cỡ chữ nhỏ hơn (tối thiểu cỡ 11). 

1.9. Hình, đồ thị 

- Các hình ảnh, hình vẽ, đồ thị, biểu đồ, sơ đồ,… được đánh số theo số thứ tự của chương, ví dụ: Hình 2.4. là hình thứ 4 trong Chương 2. 

- Tiêu đề của hình đặt phía dưới hình, viết thường, in đậm, canh giữa hình, nếu hình ảnh, đồ thị lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, nguồn trích dẫn ghi liền sau tiêu đề và được liệt kê trong Danh mục tài liệu tham khảo. 

1.10. Ký hiệu và viết tắt
- Phải giải thích ký hiệu ở lần xuất hiện đầu tiên và phải được liệt kê trong danh mục ký hiệu, ví dụ: khối lượng (W), số mẫu thu thập (n).

- Liệt kê (theo thứ tự ABC) các ký hiệu sử dụng trong báo cáo và ý nghĩa của chúng. 

- Phải giải thích chữ viết tắt ở lần xuất hiện đầu tiên và phải được liệt kê trong danh mục chữ viết tắt, ví dụ: Công nghệ sinh học (CNSH),  nuôi trồng thủy sản 

(NTTS), tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). 

- Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong báo cáo
- Không lạm dụng việc viết tắt trong báo cáo. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong báo cáo. 

- Trường hợp viết tắt cụm từ bằng tiếng nước ngoài, cần ghi đầy đủ cụm từ gốc bằng tiếng nước ngoài và giải thích bằng tiếng Việt trong ngoặc đơn. 

1.11. Đơn vị đo lường 

- Đơn vị đo lường và ký hiệu của nó theo Hệ thống đo lường quốc tế (SI). 

- Tên gọi, ký hiệu đơn vị phải được trình bày một kiểu thống nhất trong báo cáo. 

- Ký hiệu đơn vị phải viết bằng chữ thường, kiểu thẳng đứng, ví dụ: m, s, ... trừ đơn vị lít (L). 

- Đơn vị đo lường được ghi cách phần chữ số 1 khoảng trắng, không ghi liền, ví dụ: 10 kg, 100 Pa, .. 

- Đại lượng có giá trị thập phân, sử dụng dấu phẩy (,) không được viết dấu chấm (.), ví dụ: 245,12 mm (không được viết: 245.12 mm). 

1.12. Trích dẫn 

- Các trường hợp cần trích dẫn: 

+ Những ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả. 

+ Số liệu, hình ảnh mà tác giả tham khảo từ tài liệu khác. 

+ Những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. 

- Các hình thức trích dẫn: 

+ Trích dẫn nguyên văn: trích lại nguyên vẹn văn bản gốc, tôn trọng từng câu, từng chữ, từng dấu câu được sử dụng trong văn bản gốc, mẩu trích dẫn nguyên văn được đặt trong ngoặc kép, chữ nghiêng; 

+ Trích dẫn diễn ngữ (paraphrase): trích dẫn thông tin từ một tác giả có tài liệu được tham khảo trực tiếp cho bài viết, nhưng đã dùng kỹ thuật diễn ngữ để tái cấu trúc lại thông tin gốc để có cách diễn đạt khác (đảm bảo trung thành về nội dung); 

+ Trích dẫn gián tiếp: khi thông tin có nguồn gốc từ tác giả A, nhưng người viết không đọc trực tiếp tác giả A, mà thông qua một tài liệu của tác giả B. 

- Báo cáo thực tập thống nhất sử dụng duy nhất một kiểu trích dẫn Harvard (hướng dẫn chi tiết kiểu trích dẫn Harvard ở phụ lục).

1.13. In ấn 

- Báo cáo được in trắng đen, 1 mặt, trên giấy trắng khổ A4, theo chiều đứng (portrait).
- Hình ảnh, bản vẽ có thể in màu. 

- Bảng và hình vẽ kích thước lớn định hướng bản in theo chiều ngang (landscape). 

1.14. Danh mục tài liệu tham khảo 

- Liệt kê toàn bộ tài liệu được trích dẫn trong báo cáo.  

- Trình bày riêng biệt 2 phần: tài liệu tiếng Việt và tài liệu tiếng nước ngoài. 

- Trình bày và sắp xếp tài liệu tham khảo theo ABC đối với tên tác giả là người Việt Nam và họ đối với tác giả là người nước ngoài.

- Tài liệu tham khảo được lập thành “danh mục tài liệu tham khảo” đặt ở cuối phần chính của báo cáo và được trình bày theo kiểu Harvard (hướng dẫn chi tiết danh mục tài liệu tham khảo theo kiểu Harvard ở phụ lục).

2.2. Bố cục báo cáo
Bố cục của báo cáo gồm 3 phần: phần đầu, phần chính và phần cuối. 

- Phần đầu của báo cáo gồm: 

+ Trang bìa chính. 

+ Trang bìa phụ. 

+ Giấy xác nhận thực tập.

+ Lời cam đoan. 

+ Lời cảm ơn. 

+ Mục lục. 

+ Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt. 

+ Danh mục bảng. 

+ Danh mục hình, đồ thị. 

- Phần chính của báo cáo gồm các nội dung chính của báo cáo, được trình bày theo từng nội dung thực hiện, gồm các phần sau:

+ Mở đầu

+ Nội dung và phương pháp thu thập số liệu
+ Kết quả thực tập

- Khai thác thủy sản
- Nuôi trồng thủy sản

- .........

- Kết luận và kiến nghị
- Phần cuối của báo cáo gồm: 
+ Tài liệu tham khảo 
+ Phụ lục – hình ảnh, số liệu thực tập.
BÌA CHÍNH

BÌA PHỤ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


GIẤY XÁC NHẬN 
Tôi tên là: ......……………………………………… Chức vụ: ……………………...

Đơn vị: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Xác nhận sinh viên: ……………………………………….. Lớp: …………………...

Thời gian thực tập từ ngày ……………………… đến ngày ………………………...

1. Số ngày làm việc thực tế: …………………………………………………………
2. Ý thức chấp hành nội quy: ………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………..

…………….…………………………………………………………………………..

…………….…………………………………………………………………………..

…………….…………………………………………………………………………..

…………….…………………………………………………………………………..

3. Khả năng làm việc và tinh thần học hỏi: ……….……………………………….
…………….…………………………………………………………………………..

…………….…………………………………………………………………………..

…………….…………………………………………………………………………..

…………….…………………………………………………………………………..

…………….…………………………………………………………………………..

4. Nhận xét khác: …………………………………………………………………….
…………….…………………………………………………………………………..

…………….…………………………………………………………………………..

…………….…………………………………………………………………………..

…………….…………………………………………………………………………..

…………….…………………………………………………………………………..

        ….………., ngày    tháng     năm 2016

                            Xác nhận                                   

 Người nhận xét
Của cơ quan hoặc chính quyền địa phương      


 (Ký, họ và tên)
      ( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
PHỤ LỤC
HƯỚNG DÂN TRÍCH DẪN TÀI LIỆU VÀ LẬP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG BÁO CÁO THEO KIỂU HARVARD

1. Trích dẫn 

- Mẩu trích dẫn được chú thích liền phía sau bằng tên tác giả và năm xuất bản tài liệu, trong ngoặc đơn. 

- Nếu mẩu trích dẫn kiểu diễn ngữ với tên tác giả là một thành phần trong câu, năm xuất bản của tài liệu đó sẽ được đặt trong ngoặc đơn liền sau tên tác giả. 

- Nếu một tài liệu của một tác giả, ghi tên tác giả (không ghi phần tên viết tắt) trong ngoặc đơn và năm xuất bản, cách nhau bằng khoảng trắng (không có dấu phẩy), nếu cần thì chỉ rõ số trang.
- Nếu mẩu trích dẫn có nguồn gốc từ một tác giả A, nhưng không đọc trực tiếp tác giả A mà biết thông qua tác giả B, ghi trong ngoặc đơn tên tác giả A và năm xuất bản tài liệu của tác giả A (không được đọc trực tiếp), đi kèm theo sau bằng "in: " cùng với tên và năm xuất bản của tác giả B (được đọc trực tiếp). 

- Nếu một tài liệu của hai tác giả, ghi tên hai tác giả trong ngoặc đơn, nối bằng dấu "&", và năm xuất bản sau tên tác giả thứ hai, không có dấu phẩy. 

- Nếu một tài liệu của ba tác giả, lần đầu tiên trích dẫn ghi tên ba tác giả, nối hai tác giả đầu bằng dấu phẩy, tác giả thứ ba bằng dấu "&", năm xuất bản sau tên tác giả cuối cùng, không có dấu phẩy. 

- Tài liệu của ba tác giả ở lần trích dẫn thứ hai, và tài liệu của bốn tác giả trở lên, ghi tên tác giả đầu + "et al." (gốc Latinh et alli, nghĩa là "và những người khác") và năm xuất bản. 

- Nếu một mẩu trích dẫn từ nhiều tài liệu của một người/nhóm, ghi tên người/nhóm đó trong ngoặc đơn, theo sau bằng năm xuất bản của tất cả các tài liệu theo đúng thứ tự và cách ghi trong danh mục tham khảo, giữa các năm cách nhau bằng dấu phẩy (nhưng chỉ là khoảng trắng giữa năm đầu tiên và tác giả sau cùng). 

- Nếu mẩu trích dẫn có nguồn gốc từ nhiều tài liệu, tất cả các tác giả tài liệu được ghi trong một cặp ngoặc đơn liền sau, giữa mỗi tác giả/nhóm tác giả của một tài liệu cách nhau bằng dấu chấm phẩy, cách ghi tên tác giả và năm xuất bản cho mỗi người/nhóm giống như trên. 

- Danh mục tham khảo kiểu Harvard được xếp theo thứ tự chữ cái tên tác giả (với các tác giả phương Tây là family name/nom de famille), không cần đánh số thứ tự. 

- Một số ví dụ về trích dẫn theo kiểu Harvard: 

	Cách ghi nguồn trích dẫn
	Ví dụ 

	Một tác giả:

	Trích trực tiếp:  

- Tên tác giả (năm xuất bản, dấu phẩy, trang). Nếu trích nguyên văn.

- Tên tác giả (năm xuất bản). Nếu tên tác giả được nêu trực tiếp/ một bộ phận trong câu văn.  
	- Trần Thừa (1999, trang 96); Nguyễn Tọng Thảo (2010, trang 30-40); 

- Trần Thừa (1999); Nguyễn Trọng Thảo (2010)

	Trích gián tiếp:  

Tên tác giả và năm xuất bản đặt trong ngoặc đơn (Tên tác giả, năm xuất bản)
	- (Trần Thừa, 1999);  
- (Nguyễn Trọng Thảo, 2010)

	Hai tác giả

	- Ghi tên của hai tác giả, nối với nhau bằng chữ  và (nếu tài liệu tiếng Việt).

- Ghi tên của hai tác giả, nối với nhau bằng chữ  and (nếu tài liệu tiếng Anh)
	- Theo Nguyễn Trọng Thảo và Phạm Văn Thông (2010, trang 76) công nghệ khai thác hải sản ở nước ta ... 

- (Bellamy and Taylor 1998, p. 40)  

	Nhiều hơn 2 tác giả

	Chỉ ghi tên một tác giả và cụm từ cộng sự (cộng sự = cs, đồng tác giả = đtg, công tác viên = ctv), hoặc chữ et al. (tiếng Anh có nghĩa là ‘and others’).
	- Nguyễn Trọng Thảo và cộng sự (2005)
- Nguyễn Trọng Thảo và ctv (2010).

- Levy et al. (1991); (Henderson et al., 1987, p. 64)

	Tác giả có nhiều hơn 1 tài liệu xuất bản trong 1 năm

	Nếu các tài liệu đó được trích dẫn trong bài, thì ghi thêm ký tự a, b, c đi kèm sau năm công bố.  
	- Nghiên cứu thực trạng nghề lưới rê tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Trọng Thảo (2015a, 2025b, 2015c) chỉ ra rằng… 

- Theo số liệu của Chi cục KT&BVNLTS tỉnh Quảng Nam (2015a, 2015b) thu nhập bình quân đầu người của thuyền viên …

	Một thông tin trích dẫn hơn 1 tài liệu tham khảo

	Ghi tên tác giả, năm xuất bản, dấu chấm phẩy; tiếp theo là tên, năm xuất bản của tác giả khác. Tất cả đặt trong ngoặc đơn. Xếp theo thứ tự năm xuất bản, xuất bản trước thì ghi trước)
	Những nghiên cứu về công nghệ khai thác mực bằng nghề câu vàng ở Việt Nam  (Nguyễn Quốc Khánh, 2011; Nguyễn 

Y Vang, 2012; Hoàng Văn Tính, 2015) cho thấy …

	Trích thông tin từ các chương của một tài liệu do nhiều tác giả cùng hiệu đính. Ghi trích dẫn là tác giả của chương, không phải là người hiệu đính

	Khi người viết trích dẫn một thông tin qua trích dẫn trong một tài liệu của tác giả khác (trích dẫn thứ cấp), thì ghi tên tác giả nguyên thủy của tài liệu được trích. Hạn chế tối đa cách trích dẫn này.  
	Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Trọng Thảo (2008) trích trong Phạm Văn Thông và cs (2014) về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của nghề lưới vây kết hợp ánh sáng ... 


2. Lập danh mục tài liệu tham khảo
2.1. Sách 

- Bao gồm các thông tin chính: 1. Tên của tác giả/biên tập viên/biên dịch viên hoặc tổ chức chịu trách nhiệm. 2. Năm xuất bản. 3. Tên của tác phẩm hoặc phụ đề (nếu có). 4. Tập hoặc tên riêng mỗi tập (nếu có). 5. Tái bản nếu không phải là lần đầu tiên. 6. Nhà xuất bản. 7. Nơi xuất bản. 8. Số trang nếu áp dụng. 

- Một số lưu ý:

	1. Tên tác giả:

- Đối với tác giả người phương Tây: Họ tác giả (dấu phẩy, khoảng trắng, viết tắt chữ đầu của tên, khoảng trắng)  

- Đối với tác giả người Việt Nam: Ghi đầy đủ họ, tên lót và tên
	- Berkman, RI 1994,  Find it fast: how to uncover expert information on any subject, HarperPerennial, New York.  

- Nguyễn Trọng Thảo 2013, Kỹ thuật khai thác nghề lồng bẫy, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh, 152 trang. 

	- Biên tập viên  (viết tắt thành “ed” nếu chỉ có một biên tập viên và “eds” nếu có từ 2 biên tập viên trở lên)
	Jackson, JA (ed.) 1997, Glossary of geology, 4th edn, American Geological Institute, Alexandria, Va.  

	- Được tài trợ bởi tổ chức, công ty hoặc tổ chức khác: (tên đầy đủ của tổ chức, quốc gia)
	- Institution of Engineers, Australia 1994,  Code of ethics.
- Institution of Engineers, Australia, Barton, A.C.T.

	2. Năm 
 (viết liền sau tên tác giả, dấu phẩy)
	Nguyễn Trọng Thảo 2007,

	3. Tên của tác phẩm hoặc phụ đề nếu có
(in nghiêng hoặc gạch chân)
	Ô tô và ô nhiễm môi trường Tính toán, thiết kế kết cấu tàu thủy

	4. Lần xuất bản
	Zumdahl, SS 1997,  Chemistry, 4th edn, Houghton Mifflin, Boston.

	5. Chương hoặc 1 phần của cuốn sách mà 1 số tác giả đã góp phần
	Bernstein, D 1995, ‘Transportation planning’, in WF Chen (ed.), The civil engineering handbook, CRC Press, Boca Raton.

	6. Không có tác giả hoặc biên tập viên
	Kempe's engineer's year-book 1992, Morgan-Grampian, 

London.


2.2. Luận văn, luận án 

- Bao gồm các thông tin chính: 1. Tác giả. 2. Năm công bố. 3. Tiêu đề. 4. Tên bằng. 5. Tên của tổ chức cấp bằng. 6. Địa điểm của tổ chức. 

- Ví dụ:  

Nguyen Trong Luong 2009, “Economic performance indicators for coastal fisheries - the case of pure-seining in Khanh Hoa, Vietnam”, Master thesis in Fisheries and Aquaculture Management and Economics, Norwegian College of Fishery Science, University of Tromso, Norway.
1.3. Bài báo khóa học 

- Bao gồm các thông tin chính: 1. Tên tác giả của bài viết. 2. Năm phát hành. 3. Tên của bài viết (trong dấu ngoặc kép). 4. Tiêu đề định kỳ (gạch chân hoặc in nghiêng). 5. Số tập. 6. Số mục hoặc phần. 7. Số trang. 

- Ví dụ:  

Nguyễn Trọng Lương và đtg 2015, “Giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản bằng chà kết hợp rạn nhân tạo tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam”, Tạp chí khoa học và công nghệ thủy sản, số 4/2015, trang 46-53.

1.4. Các dạng khác không phải sách 

- Các chi tiết yêu cầu tương tự dạng sách, thêm chi tiết về loại nguồn (ví dụ: video, ghi âm, tập tin máy tính v v… ) sau năm xuất bản. 

- Ví dụ:  

Dr Brain thinking games 1998, CD-ROM, Knowledge Adventure Inc., Torrance, California. 

1.5. Tiêu chuẩn 

- Bao gồm các thông tin chính: 1. Cơ quan/tổ chức ban hành tiêu chuẩn. 2. Năm ban hành. 3. Tiêu đề của tiêu chuẩn. 4. Số tiêu chuẩn bao gồm nhận dạng tiêu chuẩn cấp quốc gia hay cá thể. 5. Nhà xuất bản của tiêu chuẩn. 6. Nơi xuất bản. 

- Ví dụ:  

International Organization for Standardization 1982, Steels - Classification - Part 1:  Classification of steels into unalloyed and alloy steels based on chemical composition, ISO  4948-1:1982, International Organization for Standardization, Geneva.  

 1.6. Sáng chế 

- Bao gồm các thông tin chính: 1. Tên của phát minh. 2. Ngày phát hành. 3. Tiêu đề của sáng chế. 4. Số lượng bằng sáng chế, bao gồm diện quốc gia.

- Ví dụ:  

Cookson, AH 1985, Particle trap for compressed gas insulated transmission systems, US Patent 4554399.
1.7. Bản đồ 

- Bao gồm các thông tin chính: 1. Cơ quan cấp. 2. Ngày. 3. Tiêu đề của bản đồ. 4. Nhóm. 5. Nhà xuất bản. 6. Nơi xuất bản 

- Ví dụ:  

Department of Mines and Energy, Queensland 1996, Dotswood, Australia 1:100000 Geological Series, Sheet 8158, Department of Mines and Energy, Queensland, Brisbane. 

1.8. Website và các nguồn khác 

- Có thể bao gồm các bản đầy đủ đĩa nén, tạp chí điện tử hoặc những nguồn khác trên internet. 

- Hình thức cơ bản của các trích dẫn được liệt kê theo các nguồn in (xem ở trên) 

- Bao gồm các thông tin chính: 1. Tên của tác giả. 2. Ngày xuất bản. Ghi chú: Nếu không thể đặt ngày xuất bản, sử dụng “n.d” (nghĩa là không có ngày). 3. Tiêu đề của ấn phẩm. 4. Phiên bản nếu không phải lần đầu tiên. 5. Loại phương tiện, nếu cần thiết. 6. Ngày xem. 7. Tên tài khoản hoặc địa chỉ trang web trên internet nếu có. 

- Ví dụ:  

Weibel, S 1995, ‘Metadata: the foundations of resource description’, D-lib Magazine, viewed 7 January 1997, <http://www.dlib.org/dlib/July95/07weibel.html>. 

1.9. Thông tin cá nhân 

- Thông tin thu được thông qua phỏng vấn, gọi điện, thư, email .v.v… nên được ghi chép lại trong văn bản. 

- Ví dụ: 

“Thông tin của 1 cá nhân không cần có trong danh mục tài liệu tham khảo”. 

1.10. Báo cáo nghiên cứu 

- Có các biến thể trên các tài liệu do các cơ quan chính phủ tài trợ. 

- Bao gồm tên của cơ quan tài trợ và tác giả cụ thể, ví dụ:  

Department of Veterans’ Affairs 2000, Payments to Vietnam veterans: a summary, report prepared by S Baslum, Department of Veteran Affairs, Canberra.

- Hoặc chỉ yêu cầu tên của cơ quan tài trợ, ví dụ:  Institution of Engineers, Australia 1994, Code of ethics, Institution of Engineers, Australia, Barton, A.C.T. 
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